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MÔN THI : MKT 404 (E) Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 - 06/10/2025   -   Phòng thi 416 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 28214601167 Trần Hữu An MKT 404 E K28QTM

2 29206662274 Lê Thường An MKT 404 E K29VTD

3 28208105564 Huỳnh Thị Vân Anh MKT 404 E K28QTM

4 29204658545 Phan Thị Lan Anh MKT 404 E K29QTM

5 28214651999 Đỗ Phạm Quốc Bảo MKT 404 E K28QTM

6 28204651050 Nguyễn Hoài Bảo Châu MKT 404 E K28QTM 0

7 29214646463 Văn Công Đạt MKT 404 E K29QDM

8 29206653285 Đặng Ngọc Phương Dung MKT 404 E K29VTD

9 29214622175 Trương Quốc Dũng MKT 404 E K29QDM

10 29214640509 Tôn Thất Dũng MKT 404 E K29QDM 0

11 29216622387 Phạm Quốc Dũng MKT 404 E K29VTD

12 29214637472 Nguyễn Hồ Tùng Dương MKT 404 E K29QDM

13 28204637042 Nguyễn Thị Thu Hà MKT 404 E K28QTM

14 28219502272 Tô Châu Hồng Hạc MKT 404 E K28QTM

15 29206139399 Nguyễn Thị Mỹ Hằng MKT 404 E K29QTM

16 29204756839 Phạm Thị Minh Hiền MKT 404 E K29QTD

17 28214606654 Trần Trung Hiếu MKT 404 E K28QTM

18 29206664612 Lê Công Ngọc Hiếu MKT 404 E K29VTD

19 28206203271 Tăng Phượng Hoàng MKT 404 E K29VTD

20 29206661496 Nguyễn Thị Lan Hương MKT 404 E K29VTD

21 28214603122 Trần Nguyễn Gia Huy MKT 404 E K28QTM

22 29216627217 Phạm Quang Huy MKT 404 E K29VTD
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026
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2/4

MÔN THI : MKT 404 (E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 06/10/2025   -   Phòng thi 416 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204635027 Nguyễn Thị Ngọc Huyền MKT 404 E K29QDM

2 29204655637 Trần Khánh Huyền MKT 404 E K29QTM

3 28204604664 Phan Như Huỳnh MKT 404 E K28QTM

4 29202761195 Tạ Gia Khánh MKT 404 E K29VTD

5 29206665841 Trần Mỹ Khuê MKT 404 E K29VTD

6 29214759580 Ngô Anh Kiệt MKT 404 E K29QTD

7 27212240364 Trần Xuân Lành MKT 404 E K28QTM

8 29204620129 Nguyễn Thu Lành MKT 404 E K29QTM

9 29204642782 Lê Thị Nhật Lệ MKT 404 E K29QDM

10 28204653164 Phạm Thị Khánh Linh MKT 404 E K28QTM

11 29216637519 Nguyễn Huỳnh Khánh Linh MKT 404 E K29VTD

12 29214658506 Nguyễn Khánh Lộc MKT 404 E K29QTM

13 29204641133 Nguyễn Thị Lợi MKT 404 E K29QDM

14 29214621675 Phạm Thắng Lợi MKT 404 E K29QDM

15 28204605365 Đoàn Thị Na MKT 404 E K28QTM

16 29206130522 Ra Lan Thị Na MKT 404 E K29VTD

17 29206561392 Huỳnh Thị Li Na MKT 404 E K29QDM

18 29214753778 Nguyễn Hoàng Nam MKT 404 E K29QTD

19 29216660030 Bùi Đức Nam MKT 404 E K29VTD

20 29214758784 Lê Quốc Nghị MKT 404 E K29QTD

21 29204664959 Nguyễn Thị Hoài Ngọc MKT 404 E K29QTM

22 28214606777 Nguyễn Đắc Nguyên MKT 404 E K28QTM
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MÔN THI : MKT 404 (E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 06/10/2025   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204634389 Đỗ Thị Kim Nguyệt MKT 404 E K29QTM

2 29204639752 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt MKT 404 E K29QTM

3 28204605707 Nguyễn Hồ Hoàng Nhi MKT 404 E K28QTM

4 28206103628 Lê Thị Mai Nhi MKT 404 E K28QTM

5 29204934398 Võ Thị Kim Nhi MKT 404 E K29QTD

6 29206137841 Hoàng Ý Nhi MKT 404 E K29VTD

7 29209351039 Nguyễn Lê Ý Nhi MKT 404 E K29VTD

8 28204623261 Võ Thị Như MKT 404 E K28QTM

9 28206200684 Hồ Quỳnh Như MKT 404 E K29VTD NỢ HP

10 28204651723 Đỗ Thị Tuyết Nhung MKT 404 E K28QTM

11 29204644084 Phan Thị Quỳnh Nhung MKT 404 E K29QDM NỢ HP

12 29204624534 Trần Mi Uyển Ny MKT 404 E K29QDM

13 28214600208 Hồ Văn Huỳnh Phát MKT 404 E K28QTM

14 28214604847 Võ Văn Phát MKT 404 E K28QTM

15 28214654744 Tchang Quân Phúc MKT 404 E K29QDM

16 29204657838 Trần Thị Mỹ Phụng MKT 404 E K29QDM

17 29206138430 Lương Thị Xuân Quỳnh MKT 404 E K29VTD

18 29206648684 Ngô Nguyễn Như Quỳnh MKT 404 E K29VTD

19 29214656893 Ngô Quang Sinh MKT 404 E K29QDM

20 29216662503 Nguyễn Hoàng Bảo Sơn MKT 404 E K29VTD

21 28218045391 Lương Đức Tài MKT 404 E K28QTM

22 29204653064 Phạm Thị Thanh Tâm MKT 404 E K29QTM

23 29204655639 Lê Thị Tâm MKT 404 E K29QDM

24 29216645266 Hoàng Phước Nhật Tân MKT 404 E K29VTD

25 28204604802 Phạm Thị Thanh Thảo MKT 404 E K28QTM NỢ HP

26 29204624767 Trần Thị Kim Thảo MKT 404 E K29QDM

27 28204603410 Võ Thị Anh Thư MKT 404 E K28QTM
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MÔN THI : MKT 404 (E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 06/10/2025   -   Phòng thi 502 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29206146162 Lê Quỳnh Thư MKT 404 E K29QTM

2 29206663460 Trần Nguyễn Bảo Thư MKT 404 E K29VTD

3 28204648687 Nguyễn Hoài Thương MKT 404 E K28QTM

4 28204652990 Lê Thị Hoài Thương MKT 404 E K28QTM

5 29204634810 Ung Thị Thúy MKT 404 E K29VTD

6 29204644914 Đinh Thị Kim Tiên MKT 404 E K29VTD

7 28204653783 Lê Thị Minh Trâm MKT 404 E K28QTM

8 29204654971 Phạm Thị Ngọc Trâm MKT 404 E K29QDM

9 29204665161 Lê Thị Quỳnh Trang MKT 404 E K29QTM

10 29214358461 Nguyễn Lương Tri MKT 404 E K29QDM

11 29214654401 Đặng Ngọc Tú MKT 404 E K29QDM

12 28214644324 Nguyễn Hoài Tuấn MKT 404 E K28QTM

13 28214651860 Võ Minh Tuấn MKT 404 E K28QTM

14 29209452618 Huỳnh Thị Thu Vân MKT 404 E K29QDM

15 29204658365 Trần Lâm Yến Vy MKT 404 E K29QDM

16 28211139625 Huỳnh Lê Triều Vỹ MKT 404 E K28QTM

17 28204605906 Nguyễn Thị Thanh Xuân MKT 404 E K28QTM

18 29204656662 Lê Thị Như Ý MKT 404 E K29QDM

19 29206664217 Lê Thị Như Ý MKT 404 E K29VTD
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